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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH HÀ TĨNH
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	
	

	Số:       /2024/QĐ-UBND

(Dự thảo)
	
	             Hà Tĩnh, ngày      tháng    năm 2024


QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định về sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ 
kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2023;
Căn cứ Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ ngày 27/6/2024;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số   /TTr-SGTVT ngày     /2024 (kèm Báo cáo thẩm định số  ngày 11/2024 của Sở Tư pháp); sau khi lấy Phiếu biểu quyết đồng ý của các Thành viên UBND tỉnh (qua phần mềm Điện tử TDO).
QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2025.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

	- Như Điều 2; 

- Bộ Công an;

- Bộ Giao thông vận tải;

- Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);

- Website Chính phủ;

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh;

- UBMTTQ tỉnh và các cơ quan đoàn thể cấp tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Thường trực HĐND các huyện, TP; 

- Chánh, PCVP UBND tỉnh;

- Báo Hà Tĩnh; Đài PTTH tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Trung tâm CB-TH tỉnh;

- Lưu: VT, GT1
	 CHỦ TỊCH
Võ Trọng Hải



	ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH HÀ TĨNH

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


QUY ĐỊNH
Về việc sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ 
kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
(Ban hành kèm theo Quyết định số      /2024/QĐ-UBND
ngày      tháng      năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Quy định này áp dụng cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan có hoạt động quản lý và sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

2. Quy định không áp dụng đối với: 

a) Xe mô tô thuộc biên chế của lực lượng công an và quân đội;

b) Xe thô sơ làm nhiệm vụ thu gom rác;


c) Xe mô tô 2 bánh, 3 bánh của thương binh, người tàn tật dùng làm phương tiện đi lại.

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong quy định này, các từ ngữ được hiểu như sau: 

1. Hàng hóa là máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu, nhiên liệu, hàng hóa tiêu dùng, động vật sống và các động sản khác.

2. Hành khách là người được chở trên phương tiện vận tải đường bộ có trả tiền.

3. Xe mô tô là loại xe được quy định tại điểm e khoản 1 Điều 34 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ.


4. Xe gắn máy là loại xe quy định tại điểm g khoản 1 Điều 34 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ.

5. Xe thô sơ là loại xe quy định tại khoản 2 Điều 34 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ.


6. Các loại xe tương tự là các loại xe có kết cấu, tính năng, động cơ (nếu có) tương tự xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô.

Điều 4. Những hành vi bị cấm


1. Dùng xe gắn máy, xe mô tô kéo theo xe thô sơ tham gia giao thông đường bộ.


2. Dùng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, ba bánh chở hàng cồng kềnh, chở các loại vật liệu sắc, nhọn (tôn, thép xây dựng) hoặc để rơi vãi vật liệu, hành hóa chuyên chở trên đường.


3. Thay đổi hệ thống truyền lực, truyền động của xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, ba bánh.


4. Các hành vi quy định tại Điều 9 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024.
Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Người điều khiển phương tiện.


1. Người điều khiển xe mô tô hai bánh, ba bánh phải đảm bảo các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 56 của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

2. Người điều khiển phương tiện xe gắn máy phải đảm bảo các điều kiện quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. 

3. Người điều khiển phương tiện xe thô sơ phải có sức khỏe bảo đảm điều khiển xe an toàn và hiểu biết quy tắc giao thông đường bộ.


4. Người điều khiển xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, ba bánh khi tiến hành hoạt động kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa tham gia giao thông phải có biển hiệu hoặc trang phục riêng để phân biệt với các đối tượng tham gia giao thông khác, cụ thể:


a) Biểu hiệu: Bằng vật liệu mica hoặc bìa cứng ép Platic, kích thước 80mm x 50mm, nền màu xanh da trời, chữ viết màu trắng in hoa, được quàng dây trước ngực;

b) Trang phục: Chất liệu vải, màu sắc do cá nhân, tổ chức, đơn vị tự chọn thống nhất cho tất cả người điều khiển trong tổ chức, đơn vị và đăng ký với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;

c) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quản lý màu áo của cá nhân, tổ chức hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa theo lựa chọn của cá nhân, tổ chức trên nguyên tắc không trùng màu áo của nhau và của các cơ quan quản lý nhà nước.


Điều 6. Phương tiện vận chuyển


1. Đáp ứng các điều kiện đối với phương tiện tham gia giao thông đường bộ theo quy định tại Điều 35 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ; 


2. Xe kinh doanh vận tải được gắn phù hiệu theo quy định.


Điều 7. Hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa

 1. Việc sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa phải thực hiện các quy định tại khoản 1 Đều 47 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ.


2. Việc đón, trả khách, hàng hóa tùy thuộc vào nhu cầu của hành khách, chủ hàng hóa và theo quy định đón trả khách, hàng hóa tại các khu vực công cộng. 

 3. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thống nhất quản lý việc sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ hoạt động kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn.

4. Nội dung quản lý, gồm: 


a) Lập hồ sơ danh sách các cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa;

b) Quản lý các vị trí đón trả khách, hàng hóa trên địa bàn trên cơ sở đề xuất của chủ thể kinh doanh, đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, trật tự an toàn đô thị và vệ sinh môi trường;

c) Kiểm tra, hướng dẫn việc mua bán, cho tặng phương tiện theo đúng quy định của pháp luật;

d) Kiểm tra việc kê khai giá cước vận chuyển theo hướng dẫn của Sở Tài chính;

đ) Đôn đốc các chủ thể kinh doanh thực hiện nghĩa vụ với nhà nước; biểu dương, khen thưởng người tốt, việc tốt; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. 

4. Khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động vận chuyển như triển khai dịch vụ gọi xe qua ứng dụng điện thoại di động.


Điều 8. Phạm vi và thời gian hoạt động vận chuyển

1. Phạm vi tuyến đường hoạt động 


a) Các loại xe quy định tại quy định này được hoạt động trên các tuyến đường giao thông công cộng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, trừ đường cao tốc và các trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.


b) Xe mô tô 3 bánh không được hoạt động trên các tuyến đường trong đô thị, trên các tuyến quốc lộ.


2. Thời gian hoạt động vận chuyển 


a) Các loại xe tại quy định này được phép hoạt động 24 giờ trong ngày, trừ các trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.


b) Trong trường hợp bất khả kháng như thiên tai, địch họa, dịch bệnh,…có quy định khác thì thực hiện theo quy định đó.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan có liên quan.
1. Sở Giao thông vận tải

a) Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức phổ biến, triển khai quy định này để các tổ chức, cá nhân có liên quan biết, chấp hành theo quy định;

b) Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai tập huấn nghiệp vụ, quy tắc giao thông tối thiểu cho người điều khiển phương tiện theo quy định này;

c) Chấp thuận bằng văn bản theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc xác định các điểm dừng đón, trả khách và hàng hóa đảm bảo yêu cầu về trật tự an toàn giao thông tại địa phương;

d) Theo dõi tình hình thực hiện, tổ chức kiểm tra, hậu kiểm việc triển khai quy định này và tình hình hoạt động tại các địa phương; định kỳ báo cáo UBND tỉnh và Bộ GTVT theo quy định.


2. Công an tỉnh
        a) Chỉ đạo các lực lượng Cảnh sát thường xuyên tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định hiện hành;

b) Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, thống kê các loại phương tiện xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ kinh doanh vận tải đã được đăng ký và cấp biển số để quản lý (kể cả phương tiện đã đăng ký và cấp biển số ở các địa phương khác đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.


 3. Sở Tài chính 

Hướng dẫn các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô thực hiện kê khai giá cước theo quy định của pháp luật về giá.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Phối hợp với Sở Giao thông vận tải, các đơn vị, địa phương liên quan xây dựng quy định, quản lý lộ trình, tuyến đường vận chuyển khách du lịch của các tour, tuyến sử dụng phương tiện theo quy định này để các đơn vị kinh doanh lữ hành thực hiện.

5. Sở Thông tin và Truyền thông 

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương, đơn vị cung ứng dịch vụ hỗ trợ triển khai giải pháp ứng dụng (app), áp dụng công nghệ vào hoạt động quản lý, vận chuyển hành khách (gọi xe qua ứng dụng điện thoại di động;

b) Chỉ đạo các cơ quan truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông và Quy định này cho các tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô và các loại xe tương tự vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn tỉnh.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt quy định này và các quy định liên quan khác của pháp luật đến các tổ chức, cá nhân đang sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô và các loại xe tương tự tự khác để vận chuyển hành khách, hàng hóa biết, chấp hành theo quy định;


b) Tổ chức cắm biển dừng đón, trả khách và hàng hóa đảm bảo yêu cầu về trật tự an toàn giao thông tại địa phương;

c) Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trên địa bàn thống kê các cá nhân, hộ gia đình, tổ, đội, hợp tác xã tham gia hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ và các loại xe tương tự khác trên địa bàn quản lý; lập hồ sơ theo dõi và định kỳ báo cáo về UBND huyện, thị xã, thành phố.

d) Xây dựng cơ chế khuyến khích việc thành lập các hợp tác xã, đội, tổ tự quản và quảng bá thương hiệu trong hoạt động vận chuyển;

đ) Định kỳ vào ngày 25 tháng cuối quý tổng hợp, báo cáo việc triển khai quy định này tại địa phương và tình hình hoạt động của các đối tượng tham gia hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa về Sở Giao thông vận tải.



Điều 10. Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2025.        

Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các cấp huyện, cấp xã, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện quy định này; quán triệt, tuyên truyền nội dung Quy định này đến các tổ chức, cá nhân và chịu trách nhiệm giám sát, kiểm tra việc thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn vị phản ánh bằng văn bản gửi về Sở Giao thông vận tải để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.  

                                                          TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

                                                                             CHỦ TỊCH
                                                                             Võ Trọng Hải
